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Musik auf Vietnamesisch

Musik auf Vietnamesisch
Musik âm nhạc

Instrument nhạc cụ

Tanz khiêu vũ

Oper nhạc kịch

Orchester dàn nhạc

Konzert buổi hòa nhạc

klassische Musik nhạc cổ điển

Pop nhạc pop

Jazz nhạc jazz

Blues nhạc blues

Punk nhạc punk

Rock (Musik) nhạc rock

Liedtext lời bài hát

Melodie giai điệu

Symphonie giao hưởng

www.flashcardo.com/de/vietnamesisch-lernkarten/

Musikinstrumente auf Vietnamesisch
Geige đàn vĩ cầm

Keyboard đàn phím điện tử

Klavier đàn dương cầm

Trompete kèn trumpet

https://www.flashcardo.com/de/vietnamesisch-lernkarten/
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Gitarre đàn ghi ta

Querflöte ống sáo

Cello đàn cello

Saxophon kèn saxophone

Tuba kèn tuba

Orgel đàn organ

www.pinhok.com/de/lerne-vietnamesisch/

Kultur auf Vietnamesisch
Theater rạp hát

Bühne sân khấu

Publikum khán giả

Gemälde hội họa

Zeichnung bức vẽ

Pinsel cọ vẽ

Ensemble dàn diễn viên

Theaterstück vở kịch

Manuskript kịch bản

https://www.pinhok.com/de/lerne-vietnamesisch/
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Tanz auf Vietnamesisch
Ballett múa ba lê

Tango điệu nhảy tăng-gô

langsamer Walzer điệu nhảy van-xơ

Salsa điệu nhảy salsa

Samba điệu nhảy samba

Rumba điệu nhảy rumba

Standardtänze khiêu vũ Ballroom

Lateinamerikanische Tänze điêu nhảy Latin
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